
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023; 

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban ngày 18/9/2023 (tiết 2 khoản 4 Thông báo số 294/TB-UBND ngày 
21/9/2023 của UBND tỉnh) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 
số 134/TTr-SKHĐT ngày 08/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 từ các dự án 
không có nhu cầu giải ngân sang bố trí thực hiện các Chương trình theo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh, dự án đang triển khai và được phê duyệt quyết toán hoàn 
thành có nhu cầu giải ngân ngay, số tiền: 27.599.700.000 đồng (Hai mươi bảy 
tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng), cụ thể:

 (Chi tiết theo các Phụ lục I, II đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu 
trách nhiệm giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, giải ngân và 
theo dõi, hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

2. Chủ đầu tư có kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, khẩn trương lập thủ tục 
điều chuyển kế hoạch vốn, không lập thủ tục giải ngân đối với số kế hoạch vốn 
này. 

3. Các chủ đầu tư có kế hoạch vốn được bổ sung khẩn trương hoàn chỉnh 
thủ tục, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng thời hạn 
quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có tên tại các Phụ lục I, II và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu VT,TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Đơn vị tính: Triệu đồng

 Tổng số 

 Trong đó: 

Ngân sách 

tỉnh 

 Kế hoạch 
 Giải ngân đến 

nay 

 Kế hoạch 

vốn còn lại 

TỔNG SỐ 1.810.026    1.807.845    55.670           -                 55.670           27.599,7          28.070,3        

A DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH 1.792.845    1.792.845    49.670           -                 49.670           24.600             25.070           

I

Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ xây dựng

chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn

2021 - 2025

32/2021-

29/9/2021
       100.000         100.000 16.990           -                 16.990           950                  16.040           

- Huyện Thăng Bình
UBND huyện 

Thăng Bình
16.990           16.990           950                  16.040            Nguồn ngân sách tập trung 

II

Nghị quyết về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu

xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn

tỉnh giai đoạn 2020 - 2030

01/2020-

21/4/2020
       378.000         378.000 10.000           10.000           10.000             -                 Nguồn ngân sách tập trung

III

Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn

2021-2025 

34/2021-

29/9/2021
250.000       250.000       15.000           -                 15.000           8.000               7.000             

- CCN Việt An, huyện Hiệp Đức
UBND huyện 

Hiệp Đức
138-07/7/22 29.978         25.000         15.000           15.000           8.000               7.000              Nguồn TKC, tăng thu 

IV

Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp

xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn

2021 - 2025

23/2021-

22/7/2021
964.845       964.845       7.500             -                 7.500             5.478,45          2.021,55        

- Huyện Hiệp Đức 7.500             7.500             5.478,45          2.021,55         Nguồn TKC, tăng thu 

V

Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp

tác, liên kết trong sản xuất và tiêu tiệu thụ sản phẩm

nông nghiệp trên địa bàn 

17/2019-

17/12/2019
100.000       100.000       180                -                 180                171,25             8,75               

- Huyện Hiệp Đức
UBND huyện 

Hiệp Đức
180                180                171,25             8,75                Nguồn TKC, tăng thu 

B DANH MỤC DỰ ÁN 17.181         15.000         6.000             -                 6.000             3.000               3.000             

I CÔNG NGHIỆP 17.181         15.000         6.000             -                 6.000             3.000               3.000             

1 Cụm công nghiệp Quế Thọ 3
UBND huyện 

Hiệp Đức
7893386 309

 3707-

21/12/20  
17.181         15.000         6.000             6.000             3.000               3.000              Nguồn ngân sách tập trung 

 Nguồn vốn 
Số; ngày, 

tháng, năm

 Tổng mức đầu tư 

Phụ lục I

 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

loại - 

khoản

Quyết định đầu tư dự án

 Kế hoạch ngân sách tỉnh năm 2023 

 Kế hoạch vốn 

giảm 

 Kế hoạch 

vốn ngân 

sách tỉnh năm 

2023 sau điều 

chỉnh 

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND  ngày  #nbh /    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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 Tổng số 

 Trong đó: 

Ngân sách 

tỉnh 

 Tổng số 
 Kế hoạch 

2023 

 Nguồn Ngân 

sách tập 

trung 

 Nguồn TKC, 

tăng thu 

TỔNG SỐ       764.730       549.982         253.626         424.313         329.533       114.480         28.000         23.000          27.599,7             13.950          13.649,7          55.599,7 

A
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND 

TỈNH
      400.000       258.000         186.436         121.448         111.344         79.780         20.000         15.000             10.950                  950             10.000             30.950 

I

Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ xây dựng

chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh

giai đoạn 2021 - 2025

32/2021-

29/9/2021
      100.000       100.000           60.000                960                780              780                  950                  950                  950 

- Huyện Đại Lộc
UBND huyện Đại 

Lộc
               960                780 780                  950                  950                  950 

II

Thông báo số 338-TB/TU ngày 05/6/2018,

Thông báo 186-TB/TU ngày 16/6/2021 của

Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 

tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên

Phước

UBND huyện 

Tiên Phước
      300.000       158.000         126.436         120.488         110.564 79.000 20.000 15.000             10.000             10.000             30.000 

B DANH MỤC DỰ ÁN 364.730 291.982 67.190 302.865 218.189 34.700 8.000 8.000          16.649,7             13.000            3.649,7          24.649,7 

I BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14.650 14.650 2.839 14.133 13.894           239,227           239,227           239,227 

1

Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước

rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại khu chứa và

xử lý rác thải Đại Hiệp (dự án khẩn cấp)

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
7818010

2020-

2021

587-

06/3/20
14.650 14.650 2.839,227 14.133,002 13.893,775           239,227           239,227           239,227 

II CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 209.744 206.770 58.611 162.792 145.797 32.600 8.000 8.000      13.271,395      10.866,395               2.405      21.271,395 

II.1
NÔNG NGIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG

NGHIỆP
63.000 63.000 35.000 26.500 25.000 25.000 8.000 8.000        4.997,949        4.997,949      12.997,949 

1

Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại

Quảng Nam (khu vực huyện Thăng Bình, Phú

Ninh, Điện Bàn) 

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7880058 281
2021-

2024

3910-

30/12/20
        63.000         63.000           35.000           26.500           25.000 25.000 8.000 8.000        4.997,949        4.997,949      12.997,949 

II.2 THỦY LỢI VÀ DỊCH VỤ THỦY LỢI 25.744 22.770 3.873 22.548 18.253 600        3.273,446           868,446               2.405        3.273,446 

1
Kênh VC14 Bắc Phú Ninh, thị trấn Phú Thịnh,

huyện Phú Ninh
7870518 283

2020-

2021

464-

02/12/20
             493              493 43,814 463,620 419,809             43,814             43,814             43,814 

2
Kênh chính Nam Việt An, xã Bình Sơn, huyện

Hiệp Đức
7870516 283

2020-

2021

465-

02/12/20
             347              347 23,704 291,490 267,783             23,704             23,704             23,704 

3
Kênh N14-2-1 Khe Tân, xã Đại Cường, huyện

Đại Lộc
7870514 283

2020-

2021

459-

01/12/20
          1.005           1.005 94,611 936,320 841,713             94,611             94,611             94,611 

4
Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái

Nghĩa, huyện Đại Lộc
7870515 283

2020-

2021

460-

01/12/20
             642              642 62,251 610,310 548,057             62,251             62,251             62,251 

5
Kênh N4-2 Vĩnh Trinh Tây, xã Duy Hòa,

huyện Duy Xuyên
7870519 283

2020-

2021

 461-

01/12/20 
             864              864 48,783 687,540 638,759             48,783             48,783             48,783 

Phụ lục II

DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

loại - 

khoản

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án

 Công ty TNHH 

MTV khai thác 

thủy lợi QNam 

 Công ty TNHH 

MTV khai thác 

thủy lợi Quảng 

Nam 

 Kế hoạch vốn 

2023 sau điều 

chỉnh bổ sung 

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND  ngày  #nbh /    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Số; ngày, 

tháng, năm

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

 Trong đó: 
 Giải ngân 

KHV 2023 

đến nay  

 Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021 - 2025 

 Điều chỉnh bổ sung 

 Luỹ kế khối 

lượng thực 

hiện đến nay 

 Luỹ kế vốn NST đã bố trí đến nay 

 Tổng số 

 Trong đó: Giai đoạn 

2021 - 2023 
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6
Kênh N2 trạm bơm Thạch Hòa, xã Bình

Chánh, huyện Thăng Bình 
7870501 283

2020-

2021

 466-

02/12/20 
             371              371 32,777 347,920 315,144             32,777             32,777             32,777 

7
Nâng cấp kênh N1 và N2 hồ chứa nước Phú

Lộc
7749260 283

2019-

2021

 154-

07/8/19 
        12.049         12.049 1.162,506 11.231,040 10.626,588 600           562,506           562,506           562,506 

8 Trạm bơm Đại Bình
UBND huyện 

Nông Sơn
7761158 283

2019-

2022

857-

27/5/19
9.974         7.000         2.405 7.980 4.595               2.405               2.405               2.405 

II.3 THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN 121.000 121.000 19.738 113.744 102.544 7.000               5.000               5.000               5.000 

1 Cảng cá Tam Quang

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

7627869 284
2017-

2020

 1083-   

31/3/17 
      121.000       121.000           19.738         113.744         102.544 7.000               5.000               5.000               5.000 

III  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC         10.138         10.138                568             9.616             9.548             67,546             67,546             67,546 

1 Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
7525868 341

2016-

2021

4623-

29/12/17
10.138 10.138         567,546      9.615,852      9.548,306             67,546             67,546             67,546 

IV GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 7.478         5.165         213              6.499           4.124           -             213,233         213,233         -                           213,233 

1

Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện 

Bàn; hạng mục: Xây dựng khối nhà học bộ 

môn, tường rào mặt sau, khu giáo dục thể chất; 

sửa chữa, cải tạo các khối nhà

7258591 074
2015-

20215

1546-

05/5/15
1.798         1.798         65,992         1.525,992    1.460,0        -             65,992           65,992                       65,992 

2

Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy 

Xuyên; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo dãy nhà 

học cũ thành khu thí nghiệm; sửa chữa, cải tạo 

dãy nhà cũ khu B thành khu làm việc sửa chữa 

nhỏ các khối nhà

7108917 074
2015-

20215

2057-

10/6/15
2.733         2.733         106,579       2.236,579    2.130,0        -             106,579         106,579                   106,579 

3

Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Bắc Trà 

My; hạng mục: Khối nhà lớp học và phòng thư 

viện thuộc dự án Giáo dục Trung học cơ sở 

khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

7839851 073
2020-

2021

117

-22/6/20
2.947         635            40,662         2.736,132    533,762       -             40,662           40,662                       40,662 

V  Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 50.582       22.571       1.210           45.289         16.463         -             1.210,147      1.210,147      -                        1.210,147 

1
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước; hạng mục: 

Khối khám - Cấp cứu - Dược
7486156 132

2015-

2019

3416-

31/10/14; 

2268-

23/6/17 

29.396       18.912       962,115       24.527 13.081 -             962,115         962,115                   962,115 

2 Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Giang 7052650 132
2003-

2017

4418-

13/11/15 
21.186       3.659                 248,032 20.763         3.382           -                       248,032           248,032           248,032 

VI VĂN HÓA THÔNG TIN 7.507         7.507         113              5.485           5.372           -             113,1             113,1             -                               113,1 

2  Khôi phục 1,3 km đường mòn Hồ Chí Minh Sở VH-TT&DL 7406385 161
2013-

2016

1756-

05/6/2012
7.507         7.507         113,1           5.485,19      5.372,09      -             113,1             113,1                           113,1 

VII DU LỊCH 51.606       12.155       1.255           46.680         10.900         -             1.255,383      10,683           1.244,7                 1.255,383 

1 
Đường giao thông từ trung tâm TT Đông Phú 

đến khu du lịch sinh thái Suối Tiên

UBND huyện 

Quế Sơn
7426150 292

2014-

2020

2607-

22/8/2013; 

1865 -

26/5/2015

51.606         12.155 1.255,383              46.680           10.900 1.255,383      10,683           1.244,7                 1.255,383 

VIII BẢO ĐẢM XÃ HỘI 13.025       13.025       2.380           12.371         12.091         2.100         279,669         279,669         -                           279,669 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Sở Y tế

 Công ty TNHH 

MTV khai thác 

thủy lợi Quảng 

Nam 
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1

Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh Thanh 

Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng 

Nam

7794684 161
2019-

2022

88-

23/6/21
9.366         9.366         2.219,703    9.119,703    9.000 2.100         119,703         119,703                   119,703 

2
Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh 

Quảng Nam
7011756 398

2006-

2009

1514-

18/5/06
3.659         3.659                 159,966 3.250,966 3.091 -                       159,966           159,966           159,966 

Sở LĐ-TB&XH




